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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ 

1. Hệ thống sông Hồng 

Nhận xét  Dự báo 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La 

và hồ Hoà Bình đang biến đổi theo điều 

tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực 

nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang 

đang dao động theo điều tiết của thủy điện 

tuyến trên.  Mực nước trên sông Thao 

đang xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng 

đang lên. Lúc 7 giờ ngày 14/8 mực nước 

tại Hà Nội là 4,08m. 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La và 

hồ Hoà Bình tiếp tục biến đổi theo điều tiết 

của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước 

hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ dao động 

theo điều tiết của thủy điện tuyến trên. Mực 

nước trên sông Thao sẽ biến đổi chậm.  Mực 

nước hạ lưu sông Hồng sẽ biến đổi chậm. 

Đến 7 giờ ngày 16/8 mực nước tại Hà Nội có 

khả năng ở mức 3,85m. 

 

   2. Hệ thống sông Thái Bình 

Nhận xét Dự báo 

Mực nước các sông trên hệ thống sông 

Thái Bình đang biến đổi chậm với xu thế 

lên. Lúc 7 giờ ngày 14/8 mực nước tại 

Phả Lại là 1,53m. 

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái 

Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 19 giờ ngày 

15/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở 

mức 1,60m. 
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Thực đo Dự báo



 

3. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo 

 

     Ghi chú: (*): Q m3/s 

Cảnh báo: Từ ngày 14-17/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất 

hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao 

tại Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ 1 đến BĐ 2.  
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19h - 13/8 7h - 14/8 19h - 14/8 7h - 15/8 19h - 15/8 7h - 16/8

Sông Đà Hồ Hòa Bình (*) 3060 3800 3650

Sông Hoàng Long Bến Đế 66 45 65

Sông Thao Yên Bái 2826 2800 2790

Sông Thao Phú Thọ 1566 1540 1520

Sông Lô Tuyên Quang 1742 1665 1735

Sông Lô Vụ Quang 985 960 970

Sông Hồng Hà Nội 408 410 395 390 385

Sông Cầu Đáp Cầu 151 140 160

Sông Thương Phủ Lạng Thương 156 145 175

Sông Lục Nam Lục Nam 190 250 220

Sông Thái Bình Phả Lại 153 140 165 160125

2890

1569

1683

988

402

126

Sông Trạm

H, Q thực đo H (cm), Q (m³/s) dự báo

3420

45

123

221



Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở 

vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện:  

- Lai Châu (nguy cơ cao): Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm 

Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên;  

- Sơn La (nguy cơ cao): Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Yên 

Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ; 

- Điện Biên (nguy cơ cao): Mường Nhé, TX Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên, 

Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Nậm Pô, Mường Chà; 

- Lào Cai (nguy cơ cao): Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Thắng, 

Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên; 

 - Hà Giang (nguy cơ cao): Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo 

Vạc, Đồng Văn, Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên;  

- Tuyên Quang (nguy cơ cao):  Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên;  

 - Yên Bái (nguy cơ cao):  Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn 

Chấn, Văn Yên, Lục Yên; 

- Cao Bằng (nguy cơ cao): Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình; 

-  Bắc Cạn (nguy cơ cao): Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn. 

- Lạng Sơn (nguy cơ cao): Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình 

Lập; 

- Quảng Ninh (nguy cơ cao): Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

 

 

 

              Tin phát lúc: 10h30’ 
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017 

 PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN BẮC BỘ 

Duyệt bản tin : Nguyễn Tiến Kiên Dự báo viên : Mai Hương, Mỹ Hương 

 


